
Số 2-Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
ĐT: (02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website:syt.dongnai.gov.vn               

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026)

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 821/SYT-NV 
ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục 
Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn thành phố (Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026) do các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề tự nhập liệu qua hệ thống quản lý 
hành nghề trực tuyến của Sở Y tế (Phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở báo giảm người hành nghề tuân thủ:

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hành 
nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người hành nghề khác thay thế kể từ 
thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở.

- Trường hợp việc tạm dừng nêu trên thuộc một trong số các điều kiện 
hoạt động bắt buộc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP (Điều 40 đến Điều 58) thì cơ sở phải có văn bản tạm ngừng 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh báo cáo Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành 
nghề biết, thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- BHXH thành phố (để phối hợp);
- BGĐ SYT (để báo cáo);
- UBND các xã, phường;
- Các CSKBCB trên địa bàn;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
   (BS.Lam)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Dũng

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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Phụ lục.
DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỪ NGÀY 01/6/2026 ĐẾN NGÀY 30/6/2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      /      /2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ NHẬP LIỆU

1
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN - LONG 
KHÁNH

NGUYỄN THỊ 
KIM LIÊN

0008454/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
tổng hợp

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/8/2023 31/5/2026

2
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM BÌNH AN 
PHÚ HỮU

VÕ KIỀU THƠ 015246/ĐNAI-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/2/2025 1/6/2026

3

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SÀI GÒN PHƯỚC 
THÁI THUỘC CÔNG TY 
TNHH PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA SÀI GÒN 

PHƯỚC THÁI

NGUYỄN THỊ 
MỸ NHẬT

015265/ĐNAI-
CCHN

CHUYÊN KHOA XÉT 
NGHIỆM

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/2/2025 31/5/2026

4
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

NGUYỄN THỊ 
MINH THƯ

001750/ĐNAI-
GPHN

Bác sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh Y học cổ truyền.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/3/2026 1/6/2026
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2

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

5
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

LÊ THỊ MINH 
CHÂU

001121/HCM-
GPHN

Phụ trách chuyên môn PK 
sản phụ khoa; Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa.

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

4/2/2025 1/6/2026

6
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

NGUYỄN LÊ 
ĐÔNG

0004238/ĐT-
CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/6/2023 1/5/2026

7
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

 LÊ TRỌNG 
CẦN

0004148/LA-
CCHN 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh khoa Nhi.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/2/2021 1/5/2026

8
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

LÊ THỊ MỐI 000190/LA-
CCHN

Bác sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh khoa Ngoại, thực hiện 

siêu âm sản phụ khoa cơ 
bản.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/2/2024 1/5/2026

9

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

PHAN THỊ 
NGỌC DUNG

042966/HCM-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi; - Thực 

hiện kỹ thuật: siêu âm tổng 
quát

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

1/10/2024 31/5/2026



3

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

10

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

NGUYỄN 
PHƯỚC TÒNG

000285/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

1/6/2025 31/5/2026

11
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THIỆN NHÂN - 
CHI NHÁNH 2

NGUYỄN 
XUÂN BIỀU

110310/CCHN-
BQP

Khám bệnh ,chữa bệnh 
Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

16/9/2024 1/6/2026

12 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THIỆN NHÂN

DƯƠNG VIẾT 
MINH

007115/HT-
CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 
– Phục hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/1/2023 1/6/2026

13 PKĐK HOÀNG ANH 
ĐỨC

NGUYỄN 
NGỌC VINH

008916/BD-
CCHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/5/2025 31/5/2026

14

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

NHƠN TRẠCH

TRỊNH THANH 
HIỀN

000183/ĐNAI-
GPHN Xét nghiệm Y Học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/12/2024 1/4/2026



4

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

15 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC CẨM MỸ

PHAN QUANG 
CHIẾN

0007085/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội - Nhi

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/2/2020 31/5/2026

16
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ VẠN 
PHÚC AN

LÊ THANH 
PHONG

000095/BL-
CCHN

Khảm bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai - Mũi - 

Họng, Tâm Thần

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/2/2026 27/5/2026

17
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HOÀNG GIA 

TAM PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 
THU HỒNG

0005921/BTR-
CCHN; 

593/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa; bổ sung thêm chuyen 

khoa Da Liễu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/8/2024 31/5/2026

18 TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI HUỲNH THỊ 
KIM HƯƠNG

0007309/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/8/1992 1/6/2026

19

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

NHƠN TRẠCH

H’THỊ KIM 
ANH NIÊ

006526/HCM-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/2/2026 1/6/2026



5

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

20
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NAM THÀNH 
PHÁT

ĐINH THỊ 
THẢO

055540/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/8/2025 30/5/2026

21
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NAM THÀNH 
PHÁT

TRẦN NGỌC 
KHÁNH

004269/ĐNAI-
CCHN, 

01/0611/QĐ-
NTP ngày 06 
tháng 11 năm 

2025, 
02/0611/QĐ-
NTP ngày 06 
tháng 11 năm 

2025

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát, Thực hiện 
kỹ thuật đọc điện tim

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/12/2025 7/5/2026

22

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM

ĐỖ ĐỨC 
MẠNH

000194/BRVT-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/4/2026 1/6/2026



6

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

23 BỆNH VIỆN THUẬN MỸ 
ITO ĐỒNG NAI

TRẦN THỊ 
NHÂN

0009196/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 
định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ 
trưởng bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

17/4/2014 2/6/2026

24 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MINH TÂM

NGUYỄN 
TRUNG HIẾU

015312/ĐNAI-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/3/2024 31/5/2026

25

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

NGUYỄN 
THÀNH 
PHONG

000349/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng hàm mặt.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/5/2025 1/6/2026

26
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

PHẠM TRỌNG 
TÂN

013827/ĐNAI-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/6/2024 1/6/2026

27
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

TRẦN ĐÌNH 
ĐĂNG KHOA

0005582/TTH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/3/2023 28/5/2026

28
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

LÊ TRỌNG 
ĐẠI

026852/HNO-
CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/11/2024 1/6/2026



7

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

29
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
THÀNH

HỒ THỊ THU 009728/ĐL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội khoa Thực 
hiện kỹ thuật đo và đọc kết 

quả "Điện tâm đồ"

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/2/2025 1/6/2026

30
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN 
ĐÌNH THI

000092/ĐNAI-
GPHN; 

717/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/9/2024 11/6/2026

31
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA TAM 
PHƯỚC

PHẠM ANH 
THƯ

006459/TG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/9/2025 1/6/2026

32 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM BÌNH AN NGUYỄN DUY 007618/BĐ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/8/2025 1/6/2026

33
CÔNG TY TNHH NHA 
KHOA KIM DUNG DR 

TÚ
ĐINH THỊ TÚ 0009865/ĐNAI 

- CCHN

Khám Bệnh Chữa Bệnh 
Chuyên Khoa Răng Hàm 

Măt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/4/2023 8/6/2026



8

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

34

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SÀI GÒN PHƯỚC 
THÁI THUỘC CÔNG TY 
TNHH PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA SÀI GÒN 

PHƯỚC THÁI

TRẦN KIM 
ĐƯỢC

001803/CT - 
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

23/4/2026 3/6/2026

35 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
CAO SU ĐỒNG NAI

HỒ DƯƠNG 
MINH

0008448/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

21/10/2013 1/6/2026

36 CTCP PKDK SÀI GÒN - 
XUÂN LỘC

NGUYỄN THỊ 
MỸ HẠNH

000128/QT-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

5/2/2026 6/6/2026

37 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
CAO SU ĐỒNG NAI

TRẦN CÔNG 
ĐỨC

0009500/ĐNAI-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2019 1/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

38 BỆNH VIỆN ÂU CƠ MÃ THỊ 
QUỲNH

002367/ĐNAI-
CCHN HỘ SINH

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

21/7/2025 5/6/2026

39 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TAM PHƯỚC

LƯƠNG THỊ 
THANH HUỆ

004205/HCM-
GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/11/2025 16/6/2026

40 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
LONG THÀNH

NGHIÊM THỊ 
THU THỦY

009391/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa. Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật. Thực 
hiện kỹ thuật khám Lao. 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm; 
Thực hiện kỹ thuật điện tim

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

17/2/2025 5/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

41 PHÒNG KHÁM NHA 
KHOA SÀI GÒN B.H LÊ THIỆN PHÚ

009365/ĐNA - 
CCHN do Sở Y 
Tế Thành phố 
Đà Nẵng, cấp 

ngày 
20/12/2021.

Khám bệnh, chữa bệnh Răng 
Hàm Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/3/2023 6/6/2026

42 PKĐK HOÀNG ANH 
ĐỨC LONG THÀNH

ĐỖ THỊ 
DUYÊN

013954/ĐNAI-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

17/1/2022 8/6/2026

43

BỆNH VIỆN MẮT SÀI 
GÒN ĐỒNG XOÀI 

THUỘC CÔNG TY CỔ 
PHẦN BỆNH VIỆN MẮT 
SÀI GÒN BÌNH PHƯỚC

VÕ HỒNG 
NHỰT

000976/TG-
GPHN Chuyên khoa Nhãn khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2026 1/6/2026

44
PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA NHI BÉ 
BÉ YÊU

ĐẶNG THỊ 
THU

015454/ĐNAI-
CCHN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/12/2024 12/6/2026

45 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 
BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 
VÂN ANH

009323/NA-
CCHN

- Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn điều dưỡng cao đẳng - 

Thực hiện kỹ thuật thận 
nhân tạo cơ bản và thẩm tách 
siêu lọc dịch bù trực tiếp từ 

dịch lọc

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/4/2023 20/5/2026



11

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

46

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

HÀ THỊ NGỌC 
MAI

003082/BP-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; - Phân công thực hiện 
kỹ thuật: đọc kết quả điện 

tim

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/1/2023 10/6/2026

47

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

TRẦN VĂN 
DŨNG

000827/BD-
GPHN Đa khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/6/2026 2/6/2026

48
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI SÀI 
GÒN

TRẦN THỊ 
NGỌC LINH

005926/HCM-
GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/10/2025 11/6/2026

49
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG 
VĨNH CỬU

PHẠM THỊ 
LOAN

037592/HCM-
CCHN ngày 
25/05/2023

khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

19/5/2025 12/6/2026

50
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN THỊ 
ÁNH

012853/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

8/2/2023 11/11/2025

51
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI SÀI 
GÒN

NGUYỄN 
QUANG ĐĂNG

15384/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

15/7/2024 12/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

bệnh

52
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG 
PHÚ TÚC

NGÔ THỊ KIỀU 
DUNG

003846/HCM-
CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

23/8/2024 12/6/2026

53 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN VŨ 
ĐĂNG THƯ

008446/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Gây mê hồi sức

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/7/2024 12/6/2026

54 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

PHẠM THỊ 
VÂN

003414/BP-
CCHN; 

692/QĐ-SYT 
ngày 

18/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da liễu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2007 10/4/2026

55

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM

NGUYỄN HUY 
THÀNH

057077/HCM-
CCHN Kỹ thuật viên X-Quang

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/6/2025 23/3/2026

56
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÂN KHÁNH SÀI 
GÒN

NGUYỄN HỮU 
LONG

002549/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/1/2026 15/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

57

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA AN PHÚ THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

AN PHÚ CNIII

CAO NGUYỄN 
THỊ NGÀN

009280/BD-
CCHN

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT--BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số , tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/9/2024 15/6/2026

58
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

NGUYỄN THỊ 
DUNG

001070/ĐNAI-
GPHN Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/5/2025 20/6/2026

59
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

ĐỖ MINH 
NGHĨA

015597/ĐNAI-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/4/2026 20/6/2026

60 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HOÀNG DŨNG

HOÀNG KIM 
THẢO

005873/ĐNAI-
CCHN; 

676/QĐ-SYT 
ngày 

18/06/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa Sản phụ 

khoa.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

8/7/2024 11/6/2026

61

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM

NGUYỄN THỊ 
HỒNG

000141/TH-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa theo quy định tại Phụ 
lục V và Phụ lục IX theo 

chuyên khoa ban hành kèm 
theo Thông tư số 

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/3/2025 14/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

32/2023/TT-BYT.

62
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA TAM 
PHƯỚC

NGUYỄN 
NGỌC 

KHƯƠNG

000927/ĐNAI-
GPHN Đa khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/4/2025 20/6/2026

63
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN THỊ 
HOÀNG AN

013909/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT- BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/6/2022 28/6/2026

64
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

DƯƠNG THỊ 
MINH HẢO

001094/ĐNAI-
GPHN Phục hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

19/9/2025 30/6/2026

65
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN 
ĐĂNG NAM

000579/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về Vật lý trị liệu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/11/2024 21/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

66 PKĐK HOÀNG ANH 
ĐỨC LONG THÀNH

LÊ KIM 
PHỤNG

011827/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/7/2020 18/6/2026

67
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ LONG 
BÌNH- CHI NHÁNH C11

NGUYỄN 
PHÚC TRÌ

000188/ĐNAI-
CCHN NGÀY 

24/08/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/1/2026 17/6/2026

68 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA LONG THỊNH

ĐIỂU HỒNG 
KHANH

056744/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại.

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

9/8/2025 5/12/2026

69 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA LONG THỊNH

PHẠM THỊ 
THU HƯƠNG

4650 /BP-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

10/1/2020 4/6/2026

70 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA LONG THỊNH

LÊ KHÁNH 
TÙNG

000195/BP-
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/1/2023 3/12/2026

71 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA LONG THỊNH

NGUYỄN TẤN 
DƯƠNG

007950 /QNA-
CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học 
(Cao đẳng)

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/1/2023 4/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

72
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

TRẦN THỊ MỸ 
TRANG

001518/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/11/2022 1/7/2026

73

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TAM PHƯỚC- 

LONG THÀNH THUỘC 
CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TAM PHƯỚC-

LONG THÀNH

HUỲNH ANH 
KIỆT

0002089/BP-
CCHN 60/QĐ-

SYT ngày 
02/02/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa. Định hướng chuyên 
khoa chẩn đoán hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

30/10/2023 19/6/2026

74

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM

NGUYỄN LÊ 
THANH TÙNG

000888/ĐNAI-
CCHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/12/2025 14/6/2026

75
PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA NỘI 
AMG CARE - CƠ SỞ 2

NGUYỄN THỊ 
VÂN OANH

012425/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/2/2026 1/7/2026

76
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM BÌNH AN 
PHÚ HỮU

TRỊNH KIỀU 
LOAN

003673/CM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/1/2022 21/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

77
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN PHÚC SÀI 
GÒN

HỒ ĐỒNG 
CỔN

000163/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/9/2025 22/4/2026

78
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG 
PHÚ TÚC

NGUYỄN LÊ 
HOÀNG THƠ

042509/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

21/2/2025 25/6/2026

79
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NHƠN 
TRẠCH

HỨA THỊ HIỀN 011964/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội Nhi

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2022 1/7/2026

80 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDIC SÀI GÒN

MAI LÊ THÁI 
DƯƠNG

001480/ĐNAI-
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/1/2024 25/6/2026

81

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ Y 

TẾ TAM PHƯỚC

TĂNG MINH 
TUÂN

450018/CCHN-
BQP

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 
hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2025 24/6/2026

82
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VŨ ANH

TRẦN VĂN 
MÂU

001177/ĐL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/11/2022 25/6/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

83

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y BIÊN 
HÒA - CHI NHÁNH 

TRẢNG DÀI

HỒ THỊ 
PHƯƠNG 

THÚY

0008396/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng hàm mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/11/2025 25/6/2026

84
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

ĐẶNG THỊ MỸ 041613/HCM-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/6/2022 1/7/2026

85
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG-CN 
TÂN PHÚ

ĐẶNG QUANG 
HÒA

003822/ĐNAI-
CCHN ngày 
21/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại chấn 

thương chỉnh hình

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/11/2025 27/6/2026

86
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VŨ ANH

NGUYỄN 
HOÀI ANH

000158/BP-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa nội tổng hợp

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/7/2025 26/6/2026

87
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
THÀNH

NGUYỄN ĐỨC 
TOÀN

010138/NA-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/8/2025 1/7/2026

88
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

NGUYỄN 
THÙY DUNG

0009502/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh: Siêu âm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/11/2023 1/7/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

89
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

NGUYỄN THỊ 
QUỲNH NGA

014602/NA-
CCHN

Khám chữa bệnh Răng Hàm 
Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/12/2024 1/7/2026

90
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI SÀI 
GÒN

NGUYỄN 
THANH SANG

000643/HCM-
GPHN Y khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/4/2026 27/6/2026

91
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

LÊ HỘI 0009386/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị 
liệu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/1/2017 22/6/2026

92
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG 
PHÚ TÚC

ĐINH VĂN 
HẠNH

005866/ĐNAI-
CCHN cấp ngày 

11/11/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

30/7/2024 29/6/2026

93 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ĐẠI PHƯỚC

NGUYỄN 
HUỲNH NHÃ 

HIỀN

001521/ĐNAI-
GPHN ngày 
29/09/2025

Xét nghiệm y học
Người phụ 

trách bộ phận 
chuyên môn

15/10/2025 30/6/2026

94

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ Y 

TẾ TAM PHƯỚC

TRỊNH 
QUANG DŨNG

48204/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/7/2023 1/7/2026

95
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

TRẦN QUỐC 
HÒA

004327/HCM-
GPHN

Y khoa, Thực hiện các kỹ 
thuật Siêu âm tổng quát

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

1/4/2026 7/7/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

bệnh

96 PKĐK HOÀNG ANH 
ĐỨC

VÕ THỊ HỒNG 
CHÂU

008185/CT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/3/2025 30/6/2026

97 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI

NGUYỄN VĂN 
TOÀN

006644/ĐNAI-
CCHN;QĐ số 
1115/QĐ-SYT 

ngày 
22/09/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại thần kinh và sọ 

não

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/11/2013 1/7/2026

98 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI

ĐOÀN THỤY 
ĐAN LINH

014680/ĐNAI-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/7/2023 1/7/2026

99 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI

PHẠM ĐÌNH 
HIẾU

000963/ĐNAI-
GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/5/2025 1/7/2026

100 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI

HỒ NGỌC 
HẢO

0005504/TTH-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/2/2025 1/7/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

101 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI

TRẦN THỊ 
NGA

015268/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/3/2024 1/7/2026

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU

1

PHÒNG KHÁM NHI 
ĐỒNG 315 THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 
TẾ CV HEALTH 24

LƯƠNG ĐĂNG 
VĨNH ĐỨC

041279/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/12/2025 30/5/2026

2 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC BÌNH LONG

TRẦN LỆ 
NƯƠNG

001772/ĐNAI-
GPHN Y khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/2/2026 8/6/2026
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